RUBRICS
MÔN THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU
Rubric 1. Đánh giá quá trình-  Điểm quá trình, trọng số 30%
Chủ đề: Chuyên cần và việc thực hiện các bài thí nghiệm.
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9.0 - 10
	8.0 – 8.9
	6.0 – 7.9
	5.0 – 5.9
	<4.0
	

	CLO3.1

Có ý thức tuân thủ nội quy PTN, có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.


	Tích cực tham gia làm thí nghiệm và đi học đủ 100% số buổi.
	Có tham gia làm thí nghiệm và đi học đủ 100% số buổi.
	Có tham gia làm thí nghiệm và đi học 80% số buổi (SV vắng buổi học cần có lý do chính đáng).
	Có tham gia làm thí nghiệm và đi học 60% số buổi (SV vắng buổi học cần có lý do chính đáng).
	Vắng quá 20% buổi học với lý do không chính đáng.

Hoặc không tuân thủ nội qui phòng thí nghiệm.
	100%




Rubric 2. Báo cáo thí ngiệm – Điểm cuối kỳ, trọng số 70%
Chủ đề: Bài báo cáo thí nghiệm.
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9.0 - 10
	8.0 – 8.9
	6.0 – 7.9
	5.0 – 5.9
	<4.0
	

	CLO1.1
Trình bày được phương pháp xác định giới hạn chảy, giới hạn bền và mô đun đàn hồi của thép.

	Trình bày đầy đủ, rõ ràng mục đích thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm, quá trình thực hiện thí nghiệm, và tính toán kết quả.
	Trình bày đầy đủ mục đích thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm, quá trình thực hiện thí nghiệm, và tính toán kết quả.
	Trình bày không đầy đủ 1 trong các phần mục đích thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm, quá trình thực hiện thí nghiệm, và tính toán kết quả.
	Trình bày thiếu từ 2 mục trong mục đích thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm, quá trình thí nghiệm, và tính toán kết quả.
	Không trình bày được mục đích thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm, và quá trình thí nghiệm, và tính toán kết quả.
	30%



	CLO1.2
Trình bày được phương pháp xác định ảnh hưởng của mô men xoắn đến góc xoắn, chiều dài thanh đến góc xoắn.
	
	
	
	
	
	

	CLO1.3
Trình bày được phương pháp tìm tải tới hạn cho thanh chịu nén đúng tâm và phản lực gối tựa và chuyển vị cho dầm đơn giản chịu uốn.
	
	
	
	
	
	

	CLO2.1

Tính toán và so sánh được giữa lý thuyết và thực nghiệm về: các chỉ tiêu cơ lý của thép, ảnh hưởng mô men xoắn đến góc xoắn, tải tới hạn của thanh chịu nén, và xác định phản lực và chuyển vị cho dầm thép đơn giản.

	Tính toán chính xác 100% kết quả thí nghiệm, trình bày rõ ràng, khoa học, so sánh được giữa lý thuyết và kết quả thực nghiệm, và đánh giá được kết quả thực nghiệm.
	Tính toán chính xác 100% kết quả thí nghiệm, so sánh được giữa lý thuyết và kết quả thực nghiệm, và đánh giá được kết quả thực nghiệm.
	Tính toán chính xác 80% kết quả thí nghiệm, so sánh được giữa lý thuyết và kết quả thực nghiệm.
	Tính toán chính xác 50% kết quả thí nghiệm, chưa so sánh được giữa lý thuyết và kết quả thực nghiệm.
	Tính toán chính xác <50% kết quả thí nghiệm và chưa so sánh được giữa lý thuyết và kết quả thực nghiệm.
	70%


